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Phụ biểu 1: Mẫu đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ

Kính gửi: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: 

- Tổ chức: Tên đầy đủ của tổ chức bằng tiếng Việt và tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có). 

- Cá nhân: Họ, tên ghi trong CMND/Hộ chiếu.
2. Địa chỉ: 

- Tổ chức: Địa chỉ trụ sở, số, ngày đăng ký kinh doanh. 

- Cá nhân: Số CMND/Hộ chiếu, ngày, nơi cấp.

3. Nội dung đề nghị:

4. Tên loài:

- Tên khoa học (tên La tinh): 

- Tên th​ông thường (tiếng Anh, tiếng Việt):

- Số l​ượng (bằng chữ:...):

đơn vị (con, kg, mảnh, chiếc...): 

- Mục đích của việc đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ CITES:

5. Nguồn gốc mẫu vật: 

6. Mô tả chi tiết (kích cỡ, tình trạng, loại sản phẩm...):

7. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có):

8. Thời gian dự kiến xuất, nhập khẩu:

9. Cửa khẩu xuất, nhập khẩu (nêu rõ tên cửa khẩu, nư​ớc):
10. Chứng từ gửi kèm:

	
	Ngày .... tháng .... năm 200...
Ký tên


(Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu

Cá nhân: ghi rõ họ, tên)

Phụ biểu 2-A: Mẫu giấy phép CITES


[image: image1.emf]EXPORT/ 

XUÊT KHÈU

IMPORT/ 

NHËP KHÈU

RE-EXPORT/ 

T¸I XUÊT KHÈU

OTHER/ 

KH¸C

CITES PERMIT N0/                        CT-KL

GIÊY PhÐp CITES Sè

CONVENTION ON

INTERNATIONAL TRADE IN

ENDANGERED SPECIES OF

WILD FAUNA AND FLORA

3. Importer (name and address)

/ 

Nhµ nhËp khÈu (tªn vµ ®Þa chØ)

3a. Country of  import/

  

N­íc  nhËp khÈu

4.Exporter/Re-exporter (name and address)/ 

  

 

Nhµ xuÊt khÈu/T¸i xuÊt khÈu (tªn vµ ®Þa chØ)

2. Valid until/

Cã gi¸ trÞ ®Õn

5. Special conditions/ 

C¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt

For live animals, this permit or certificate is only valid if the transport conditions conform

to the Guidelines for transport of Live Animals or, in the case of air transport to the IATA

 Live Animals Regulations

§èi víi ®éng vËt sèng, giÊy phÐp nµy chØ cã gia trÞ khi ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn ®óng

theo h­íng dÉn vÒ vËn chuyÓn ®éng vËt sèng. NÕu b»ng ®­êng hµng kh«ng 

ph¶i ®óng theo quy ®Þnh cña IATA (HiÖp héi hµng kh«ng thÕ giíi)

6.Name, address, national seal/stamp and country of Management Authority

  Tªn, ®Þa chØ, quèc huy vµ n­íc cña C¬ quan qu¶n lý

FOREST PROTECTION DEPARTMENT

MINISTRY OF AGRICULTURE 

AND RURAL DEVELOPMENT

HANOI - VIETNAM

5a. Purpose of the transaction (see reverse)

5a.

 Môc ®Ých giao dÞch (xem mÆt sau)

5b. Security stamp No.

5b. 

Sè tem b¶o ®¶m

7/8. Scientific name (genus and species)

       and common name of animal or plant

9. Description of specimens, including

    identifying marks or numbers

    (age/sex if live)

10. Appendix No.

And source

(see reverse)

11.Quantity

   (Including unit)

11a.Total exported

     Quota

12. Country of origin

12. 

N­íc xuÊt xø

Permit No.

GiÊy phÐp sè

Date

Ngµy

12a. Country oflast re-export

12a. N­íc t¸i xuÊt cuèi cïng

Certificate no.

Chøng nhËn sè

Date

Ngµy

12b. No of the operation * * or

        date of acquisition * * *

12b. Sè hiÖu tr¹i nu«i * * hoÆc

      ngµy cã ®îc mÉu vËt * * *

7/8. 

.

Tªn khoa häc (chi/gièng vµ loµi) 

     vµ tªn gäi th«ng th­êng cña ®éng, thùc vËt

9. M« t¶ mÉu vËt, kÓ c¶

 c¸c dÊu vµ sè hiÖu

 (tuæi/giíi tÝnh nÕu sèng)

10. Phô lôc sè

vµ nguån gèc

(xem mÆt sau)

11. Sè l­îng

(Bao gåm ®¬n vÞ tÝnh)

11a. Tæng sè h¹n

 ng¹ch ®· xuÊt khÈu

7/8. 9. 10. 11. 11a.

7/8. 9. 10. 11. 11a.

7/8. 9. 10. 11. 11a.

* Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity of  artificially propagated (only in case of re-export) 

* * Only for specimens of Appendix I species bred on captivity of artificially propagated for commercial purposes 

* * * For pre-Convention specimens

13. This permit is issued by:

13. GiÊy phÐp ®­îc cÊp bëi

Place/

N¬i cÊp

Date/

Ngµy

Security stamp, signature and official seal

     

Tem b¶o ®¶m, ch÷ ký vµ ®ãng dÊu

Port of Export/ C¶ng xuÊt

Signature/ Ch÷ ký

Official stamp and title

Chøc danh vµ ®ãng dÊu

CITES PERMIT N0

GIÊY PhÐp CITES Sè

14. Export endorsement

14. Sè l­îng thùc xuÊt

Block/      Quantity/  L«

Sè l­îng

A

B

D

C

Original/

 B¶n gèc

12. Country of origin

12. 

N­íc xuÊt xø

Permit No.

GiÊy phÐp sè

Date

Ngµy

12a. Country oflast re-export

12a. N­íc t¸i xuÊt cuèi cïng

Certificate no.

Chøng nhËn sè

Date

Ngµy

12b. No of the operation * * or

        date of acquisition * * *

12b. Sè hiÖu tr¹i nu«i * * hoÆc

      ngµy cã ®îc mÉu vËt * * *

12. Country of origin

12. 

N­íc xuÊt xø

Permit No.

GiÊy phÐp sè

Date

Ngµy

12a. Country oflast re-export

12a. N­íc t¸i xuÊt cuèi cïng

Certificate no.

Chøng nhËn sè

Date

Ngµy

12b. No of the operation * * or

        date of acquisition * * *

12b. Sè hiÖu tr¹i nu«i * * hoÆc

      ngµy cã ®îc mÉu vËt * * *

12. Country of origin

12. 

N­íc xuÊt xø

Permit No.

GiÊy phÐp sè

Date

Ngµy

12a. Country oflast re-export

12a. N­íc t¸i xuÊt cuèi cïng

Certificate no.

Chøng nhËn sè

Date

Ngµy

12b. No of the operation * * or

        date of acquisition * * *

12b. Sè hiÖu tr¹i nu«i * * hoÆc

      ngµy cã ®îc mÉu vËt * * *

Date/

Ngµy


Phụ biểu 2-B: Mẫu chứng chỉ CITES xuất khẩu mẫu vật lưu niệm

CHỨNG CHỈ CITES XUẤT KHẨU MẪU VẬT LƯU NIỆM

SOUVERNIR EXPORT CERTIFICATE

Mã số trại:





Số chứng chỉ: 

Operation No.





Certificate No.

Tên và địa chỉ cửa hàng 



Tên khách hàng: 
Name and Address of the Shop


Name of Customer







Quốc tịch: 


Nationality








Số hộ chiếu: 

Passport No.

	TT

No.
	Mô tả mẫu vật

Description of Specimens
	Tên khoa học

Scientific Name:
	Nguồn và Phụ lục

Source & Appendice
	Số lượng

Quantity

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	


Chữ ký và họ tên của chủ trại: _____________________________

Signature and full Name of the Operation Owner

Ngày: __________/___________/ 200 

Date

Lưu ý:

Important note:

- Chứng chỉ này chỉ được cấp tối đa cho mỗi khách hàng 4 đơn vị cho mỗi loại mẫu vật

 This certificate is only valid for up to 4 items per customer

- Nếu cần thêm thông tin về giấy phép này xin liên hệ với:

 For further information or clarification on this certificate, please contact 
CITES Mamagement Authority of Vietnam

2 Ngoc Ha Street, Hanoi

Tel: (84 4) 733 5676

Fax: (84 4) 733 5685

Email: cites_vn.kl@mard.gov.vn

Phụ biểu 2-C: Mẫu chứng chỉ tiền Công ước

CHỨNG CHỈ MẪU VẬT TIỀN CÔNG ƯỚC

PRE-CONVENTION CETIFICATE

Cấp cho:

Issuing for: 
Số CMND/Hộ chiếu.


Ngày cấp

Nơi cấp



Identity card No. Issuing date

Issuing place 

Tên loài:

Name of species:

(Tên khoa học/tên thông thường):

(Scientific name/common name):

Mô tả mẫu vật

Description of specimen

Số đánh dấu

Marking No.


Nguồn và Phụ lục

Source & Appendice

Số lượng

Quantity 

Ngày có mẫu vật

Date of accquisition

Giấy tờ hợp pháp

Legal document


	Nơi cấp/Place
	Ngày cấp/Date
	Chữ ký, dấu của Cơ quan quản lý CITES

/Signature and official seal


 Phụ biểu 2-D: Mẫu giấy phép


[image: image2.emf]EXPORT/ 

XUÊT KHÈU

IMPORT/ 

NHËP KHÈU

RE-EXPORT/ 

T¸I XUÊT KHÈU

OTHER/ 

KH¸C

Original/

 B¶n gèc

Valid until/

Cã gi¸ trÞ ®Õn

 Exporter/Re-exporter (name and address)/ 

 

Nhµ xuÊt khÈu/T¸i xuÊt khÈu (tªn vµ ®Þa chØ)

Importer (name and address)

/ 

Nhµ nhËp khÈu (tªn vµ ®Þa chØ)

Country of  import/

 

N­íc nhËp khÈu

 Purpose of the transaction (see reverse)

 Môc ®Ých giao dÞch (xem mÆt sau)

FOREST PROTECTION DEPARTMENT

MINISTRY OF AGRICULTURE 

AND RURAL DEVELOPMENT

HANOI - VIETNAM

     Common name of animal or plant and scientific name

(Tªn khoa häc, tªn th«ng th­êng cña loµi ®éng vËt, thùc vËt)

 This permit is issued by:

 GiÊy phÐp ®­îc cÊp  bëi

Place/

N¬i cÊp

Date/

Ngµy

Signature and official seal

     C

h÷ ký vµ ®ãng dÊu

Port of Export/ C¶ng xuÊt

Signature/ Ch÷ ký

Official stamp and title

Chøc danh vµ ®ãng dÊu

Export endorsement

Sè l­îng thùc xuÊt

Date/

Ngµy

A

B

D

C

Block/ L« Quantity/ Sè l­îng

GiÊyphÐp  /Permit

No /                KL - NC Sè 

A

B

D

C



Phụ biểu 3-A: Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư​​ớc CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


    Số CMND/Hộ chiếu:
 
Ngày cấp:
 
Nơi cấp:

3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học, tên thông thường):

4. Số lượng loài thực vật đăng ký trồng cấy nhân tạo:

5. Mô tả nguồn giống của loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tài liệu chứng minh nguồn giống đư​​ợc khai thác hoặc nhập khẩu hợp pháp): 

6. Mô tả phương pháp trồng cấy nhân tạo:

7. Mô tả điều kiện hạ tầng cơ sở:

8. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:
9. Giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia đối với các cơ sở trồng cấy nhân tạo những loài không phân bố ở Việt Nam:

10. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài thực vật quy định tại Phụ lục I của Công ước:
Phụ biểu 3-B: Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:
 
    Số CMND/Hộ chiếu: 

Ngày cấp:
 
Nơi cấp:

3. Loài đăng ký gây nuôi sinh sản (tên khoa học, tên thông thường):

4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:

6. Nếu trại mới sản xuất đư​​ợc thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh trại được quản lý và hoạt động theo phư​​ơng pháp mà một trại khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2:

7. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Loại sản phẩm (động vật sống, da, xư​​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

9. Mô tả chi tiết phư​​ơng pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chíp điện tử, cắt tai, cắt vẩy), nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu:

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trư​ờng, cách thức lưu trữ thông tin:

11. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình bằng chứng nguồn giống là mẫu vật tiền Công ​ư​ớc, có nguồn gốc từ mẫu vật tiền Công ư​​ớc hoặc đư​​ợc đánh bắt tại quốc gia có loài đó phân bố theo đúng các quy định của Công ư​​ớc và luật pháp của quốc gia đó:

12. Các trại nuôi sinh sản những loài không phân bố ở Việt Nam phải trình giấy chứng nhận mẫu vật không mang dịch bệnh hoặc không gây hại cho các hoạt động kinh tế khác của quốc gia:


13. Các thông tin khác theo yêu cầu của Công ước CITES đối với những loài động vật quy định tại Phụ lục I của Công ước: 
Phụ biểu 4-A: Hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Các cơ sở trồng cấy nhân tạo phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của cơ sở:

2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:


 
    Số CMND/Hộ chiếu: 


Ngày cấp: 

Nơi cấp:

3. Loài đăng ký trồng cấy nhân tạo (tên khoa học và tên thông thường):
4. Mô tả số lư​​ợng nguồn giống khai thác hợp pháp từ tự nhiên:
5. Mô tả điều kiện hạ tầng và ph​ư​ơng thức trồng cấy:
6. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

Phụ biểu 4-B: Hồ sơ đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của Công ​ư​ớc CITES và Nhóm II theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Các trại nuôi sinh sản phải có văn bản đề nghị và gửi kèm theo hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại các Điều 11 và Điều 12 Nghị định này những thông tin sau đây:

1. Tên và địa chỉ của trại:

2. Họ, tên chủ trại hoặc người đại diện:





    Số CMND/Hộ chiếu:
 

Ngày cấp:

 Nơi cấp:

3. Loài đăng ký nuôi sinh sản (tên khoa học và tên thông thường):

4. Thông tin chi tiết về số lư​​ợng và tuổi của con đực, cái trong đàn giống sinh sản:

5. Tài liệu chứng minh các con giống đó được đánh bắt hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc nếu nhập khẩu thì phải chứng minh đ​ư​ợc việc nhập khẩu đó phù hợp với các quy định của Công ư​​ớc CITES và luật pháp quốc gia:

6. Thông tin về tỷ lệ chết trung bình hàng năm của động vật nuôi và lý do:

7. Sản lư​​ợng hàng năm trư​​ớc đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới:

8. Bản đánh giá nhu cầu và nguồn cung cấp mẫu vật để tăng cư​​ờng nguồn giống sinh sản nhằm phát triển nguồn gen:

9. Loại sản phẩm xuất khẩu (động vật sống, da, xư​ơng, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác):

10. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: diện tích, công nghệ chăn nuôi, cung cấp thức ăn, khả năng thú y, vệ sinh môi trường và cách thức l​ư​u trữ thông tin:

Phụ biểu 5: Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo

	TÊN CQ, TC CẤP TRÊN

TÊN CƠ QUAN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày .... tháng .... năm ......


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TRẠI NUÔI SINH SẢN/ NUÔI SINH TRƯỞNG/TRỒNG CẤY NHÂN TẠO

ĐỘNG, THỰC VẬT HOANG DÃ

Trại nuôi sinh sản/cơ sở trồng cấy nhân tạo (tên đăng ký):

Địa chỉ:

Mã số (do cơ quan đăng ký cấp):

Tên khoa học/thông thường loài nuôi sinh sản, trồng cấy nhân tạo (nếu nuôi, trồng cấy nhiều loài thì kèm theo danh sách riêng):

Chứng nhận trại nuôi sinh sản/cơ sở trồng cấy nhân tạo có tên nói trên đã đăng ký theo quy định tại Nghị định số

về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. 

	
	CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, con dấu)

(Họ, tên người ký)
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